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Môn: Ngữ văn lớp 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi

LỪA VÀ NGỰA

Có một chú Lừa đi cùng một con Ngựa trông sang trọng bảnh bao lắm. Trên lưng Ngựa chỉ có bộ yên thồ hàng, còn trên lưng Lừa lại chồng chất hàng hóa nặng đến mức nó không chịu nổi. Lừa cầu xin Ngựa chia sẻ giúp nó một chút gánh nặng nếu không nó sẽ chết gục trước khi tới được thành phố. Nó nói:

· Cầu xin anh giúp tôi với một nửa gánh nặng này, đối với anh cũng như trò đùa thôi.

Ngựa ta nghe xong từ chối thẳng thừng, thậm chí còn phì một hơi vào mặt anh bạn đồng hành.

Lừa không chịu thêm được gánh nặng trên vai, nó đã gục ngã. Sau đó, con Ngựa đã phải chở toàn bộ số hàng và còn thêm cả bộ da Lừa nữa.

(Theo La-Phong-Ten)

Chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 đến câu 8:

Câu 1 (0,5 điểm). Em hãy cho biết văn bản “Lừa và Ngựa” thuộc loại truyện nào?

A. Truyện cổ tích
B. Truyện truyền thuyết

C. Truyện ngụ ngôn
D. Truyện cười

Câu 2 (0,5 điểm). Văn bản “Lừa và Ngựa” được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ ba
B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ nhất số ít
D. Ngôi thứ nhất số nhiều

Câu 3 (0,5 điểm). Khi chú Lừa cầu xin chia sẻ giúp nó một chút gánh nặng nếu

không nó sẽ chết gục trước khi tới được thành phố, Ngựa đã làm gì?

A. Ngựa chở hàng tiếp chú Lừa
B. Ngựa đã từ chối thẳng thừng

C. Ngựa và Lừa cùng nhau chở hàng
D. Ngựa bỏ mặc lời nói của Lừa

Câu 4 (0,5 điểm). Có bao nhiêu từ láy trong câu: “Ngựa ta nghe xong từ chối thẳng thừng, thậm chí còn phì một hơi vào mặt anh bạn đồng hành.”?

       A. 3
                       B. 2
                             C. 1
                            D. 4

Câu 5 (0,5 điểm). Vì sao Ngựa không giúp Lừa?

A. Vì Ngựa ích kỉ, chỉ biết bản thân
B. Ngựa ghét Lừa nên không giúp đỡ

C. Vì Ngựa muốn tốt cho Lừa
D. Muốn Lừa tự làm mọi việc

Câu 6 (0,5 điểm). Hãy sắp xếp các chi tiết sau theo trình tự đúng của câu chuyện “Lừa và Ngựa”?

· Con Lừa chở hàng hóa nặng đến mức nó không chịu nổi

· Ngựa nghe xong đã từ chối thẳng, phì hơi vào mặt Lừa

· Lừa đã gục ngã và ngựa đã phải chở toàn bộ số hàng

· Con Lừa cầu xin Ngựa chia sẻ bớt một nửa gánh nặng

	A. (1) (2) (3) (4)
	B. (1) (4) (2) (3)

	C. (3) (1) (4) (2)
	D. (3) (2) (4) (1)


Câu 7 (0,5 điểm). Qua văn bản “Lừa và Ngựa”, em thấy con Ngựa có tính cách như thế nào?

A. Ích kỷ 

B. Nhiệt tình 

C. Lười biếng 

D. Kiêu ngạo 

Câu 8 (0,5 điểm). Câu chuyện “Lừa và Ngựa” đã gửi đến người đọc bài học gì?

A. Bỏ mặc sự khó khăn của người khác
B. Đoàn kết, chia sẻ gánh nặng

với nhau

C. Biết sống chan hòa, yêu thương, chia sẻ.
D. Luôn yêu thương và giúp đỡ

nhau

Câu 9 (1,0 điểm). Qua câu chuyện trên, tác giả gửi đến cho chúng ta một thông điệp gì? (trình bày một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu)

Câu 10 (1,0 điểm). Từ câu chuyện “Lừa và Ngựa”, em có đồng tình với hành động của Ngựa đã bỏ mặc Lừa một mình gánh nặng số hàng không? Vì sao? (trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu)

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)

Viết một bài văn trình bày ý kiến của em về vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
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	Phần
	Câu
	
	
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	
	
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	
	C
	
	0,5

	
	2
	
	A
	
	0,5

	
	3
	
	B
	
	0,5

	
	4
	
	C
	
	0,5

	
	5
	
	A
	
	0,5

	
	6
	
	B
	
	0,5

	
	7
	
	A
	
	0,5

	
	8
	
	C
	
	0,5

	
	
	
	Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách, nhưng phải đưa ra được 01
	1,0

	
	9
	
	thông điệp
	
	

	
	
	
	VD: Phải biết yêu thương, chia sẻ.
	

	
	
	
	HS có thể đưa ra quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình.
	1,0

	
	10
	
	HS lí giải hợp lí theo từng quan điểm cá nhân nhưng phải phù hợp
	

	
	
	
	với chuẩn mực đạo đức
	
	

	II
	
	
	
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, thân
	0,25

	
	
	
	bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	

	
	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham
	0,25

	
	
	
	gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
	

	
	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
	   3,0

	
	
	
	Học sinh có thể nghị luận theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn
	

	
	
	
	đảm bảo được các yêu cầu sau:
	

	
	
	
	1. Mở bài:
	
	0,25

	
	
	
	Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Hiện nay khi tham gia giao thông
	

	
	
	
	có nhiều không sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.
	

	
	
	
	Gợi ý:
	
	

	
	
	
	- Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông
	

	
	
	
	(xe đạp điện, xe máy) cần đội mũ bảo hiểm theo quy định.
	

	
	
	
	- Nhưng hiện nay, còn một số học sinh đi xe đạp điện vẫn chưa
	

	
	
	
	chấp hành đúng quy định.
	
	

	
	
	
	2. Thân bài:
	
	2,5

	
	
	
	a. Giải thích
	
	

	
	
	
	- Khoa học công nghệ phát triển kéo theo sự ra đời của nhiều
	

	
	
	
	phương tiện giao thông hiện đại, trong đó có xe đạp điện.
	

	
	
	
	- Với giá cả hợp lý, đa dạng mẫu mã thì xe đạp điện đã trở thành
	

	
	
	
	một phương tiện được giới trẻ yêu thích, đặc biệt là học sinh THCS
	


và THPT.

· Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện này phải đội mũ bảo hiểm đúng theo quy định của Luật giao thông đường bộ.

b. Thực trạng:

· Đa số học sinh đều có ý thức đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện.

· Tuy nhiên, tại các trường học, có thể dễ dàng quan sát thấy rõ nhất vào thời điểm tan học, hình ảnh một số học sinh đi xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm.

· Hoặc có nhiều học sinh đội mũ bảo hiểm nhưng chỉ để đối phó: khi có sự giám sát của nhà trường, lực lượng cảnh sát giao thông… c. Nguyên nhân:
· Các em học sinh chưa có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông.

· Do còn xem nhẹ tính mạng của bản thân.

· Cho rằng đội mũ bảo rất nặng nề, nóng bức và cản trở tầm nhìn.

· Thích thể hiện mình khác người.

· Do sự giám sát của lực lượng giao thông, gia đình và nhà trường còn chưa chặt chẽ…

d. Hậu quả:

· Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nếu xảy ra tai nạn sẽ gặp phải những chấn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bản thân.

· Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông làm mất đi nét đẹp văn minh đô thị.

e. Biện pháp:

· Tích cực tổ chức các buổi trò chuyện để tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ: đặc biệt chú ý đến vai trò của chiếc mũ bảo hiểm đối với người tham gia điều khiển phương tiện giao thông (xe đạp điện, xe máy).

· Gia đình và nhà trường phải tích cực giám sát và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý những hành vi không chấp hành đúng quy định.

· Mỗi cá nhân phải tự ý thức chấp hành để bảo vệ bản thân và cũng

	là bảo vệ mọi người.
	0,25

	3. Kết bài:
	


· Mỗi học sinh khi tham gia giao thông hãy nghiêm chỉnh chấp hành để xây dựng một đất nước văn minh, hiện đại.

· Đội mũ bảo hiểm chính là bảo vệ bản thân và gia đình

	d. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày
	0,25

	sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	

	e. Sáng tạo: Nhận thức sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn
	0,25

	đạt sáng tạo, đảm bảo tính hoàn chỉnh văn bản
	


